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31 TA331 Phạm Xuân An 24/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020075

32 TA332 Đinh Viết Ánh 29/05/1988 Nam Nghệ An 261650613

33 TA333 Nguyễn Mai Quỳnh Chi 24/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654010001

34 TA334 Nguyễn Minh Dương 20/06/1997 Nam Đắk Lắk 1554010079

35 TA335 Đoàn Quang Đạt 19/08/1996 Nam Bình Thuận 1454010003

36 TA336 Bùi Phương Đông 04/05/1996 Nam Bình Thuận 1550104006

37 TA337 Mai Thị Hiếu 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020038

38 TA338 Lý Kiến Hùng 19/02/1994 Nam Bình Thuận 1554010082

39 TA339 Trương Tuấn Kiệt 29/10/1997 Nam Bình Thuận 1550103089

40 TA340 Nguyễn Trần Ánh Linh 28/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654010018

41 TA341 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020092

42 TA342 Nguyễn Kim Long 18/12/1991 Nam Gia Lai 230774533

43 TA343 Đinh Thị Diễm Mi 20/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020056

44 TA344 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554010048

45 TA345 Võ Thị Thanh Ngân 30/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550104020

46 TA346 Bạch Thị Nhất Nguyên 10/07/1997 Nữ Bình Định 1550103035

47 TA347 Vũ Thị Phương Nhi 04/02/1997 Nữ Bình Thuận 1550104022

48 TA348 Trương Thị Phương Nhi 11/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554010053

49 TA349 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020099

50 TA350 Nguyễn Minh Phi 21/03/1998 Nam Bình Thuận 1654010029

51 TA351 Nguyễn Thành Phúc 06/01/1998 Nam Bình Thuận 1650107018

52 TA352 Tô Lan Phương 11/08/1998 Nữ Tp.HCM 1650104021

53 TA353 Nguyễn Thị Ngân Phượng 27/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550104027

54 TA354 Nguyễn Như Quỳnh 02/06/1998 Nữ Bình Thuận 1654010032

55 TA355 Nguyễn Diễm Quỳnh 30/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554010056

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 25 tháng 05 năm 2019

Ngày 30/05/2019

Thời gian: 17h15 - 19h15, Thứ 5 ngày 30/05/2019

Địa điểm:  P.10 - ĐHPT

HỌ TÊN



56 TA356 Nguyễn Minh Tài 28/06/1997 Nam Bình Thuận 1554010058

57 TA357 Trần Thị Thanh Tâm 15/08/1997 Nữ Bình Thuận 1550103106

58 TA358 Lê Thị Mỹ Tiên 09/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103115

59 TA359 Nguyễn Xuân Thanh 29/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650107024

60 TA360 Phan Đinh Anh Thoa 06/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020057

   Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 30 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


